
ĐẶC TẢ CẤU TRÚC THÔNG TIN MẪU PHIẾU XÉT NGHIỆM(CHUNG)

Bảng mô tả định dạng

STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 

LIỆU
NGUỒN THAM 

CHIẾU

I Định danh 1.1 ID Mã định danh 
phiếu/giấy Số nguyên 25

I Định danh 1.2 MaBenhNhan Mã bệnh nhân Chuỗi 25

I Định danh 1.3 MaQuanLy Mã quản lý Số nguyên 25

II Hành chính 2.1 BenhVien Bệnh viện Chuỗi 250 Theo BHYT

II Hành chính 2.2 MS Mã số Chuỗi 50

II Hành chính 2.3 So Số Chuỗi 50

II Hành chính 2.4 HoVaTenBenhNhan Họ và tên Chuỗi 250

II Hành chính 2.5 Tuoi Tuổi Số nguyên 4

II Hành chính 2.6 GioiTinh

Giới tính

1-Nam,

2-Nữ,

3-Khác

Số nguyên 1
Theo BHYT: 1: 
Nam; 2: Nữ; 3: 
Chưa xác định

II Hành chính 2.7 DiaChi Địa chỉ Chuỗi 500

II Hành chính 2.8 Khoa Khoa Chuỗi 250

Quyết định 
5937/QĐ-BYT, 
ngày 30 tháng 12 
năm 2021 của Bộ 
Y Tế: phụ lục 5

II Hành chính 2.9 Buong Buồng Chuỗi 50



STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 

LIỆU
NGUỒN THAM 

CHIẾU

II Hành chính 2.10 Giuong Giường Chuỗi 50

II Hành chính 2.11 NgayVaoVien Ngày vào viện Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

II Hành chính 2.12 NgaySinh Ngày sinh bệnh 
nhân Ngày YYYY/MM/DD

II Hành chính 2.13 SoYTe Sở Y tế Chuỗi 250

II Hành chính 2.14 MaCSKCB Mã cơ sở khám 
chữa bệnh Chuỗi 25

II Hành chính 2.15 IDMauPhieu Mã định danh 
mẫu phiếu Số nguyên 5

III Thông tin lâm 
sàng 3.1 ChanDoan Chẩn đoán Chuỗi 1000

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 10 
năm 2020 của Bộ 
Y Tế

III Thông tin lâm 
sàng 3.2 BenhPham Bệnh phẩm Chuỗi 500

IV Yêu cầu – Kết 
quả 4.1 YeuCauXetNghiem Yêu cầu xét 

nghiệm Chuỗi 2000

IV Yêu cầu – Kết 
quả 4.2 KetQuaXetNghiem Kết quả xét 

nghiệm Chuỗi 3000

V Thời gian 5.1 Ngay1 Ngày 1 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

V Thời gian 5.2 Ngay2 Ngày 2 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm



STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 

LIỆU
NGUỒN THAM 

CHIẾU

VI Bác sĩ điều trị 6.1 MaBsDieuTri Mã bác sĩ điều trị Chuỗi 25

VI Bác sĩ điều trị 6.2 TenBsDieuTri Tên bác sĩ điều trị Chuỗi 250

VII Trưởng khoa xét 
nghiệm 7.1 MaTruongKhoaXetNghiem Mã trưởng khoa 

xét nghiệm Chuỗi 25

VII Trưởng khoa xét 
nghiệm 7.2 TenTruongKhoaXetNghie

m
Tên trưởng khoa 
xét nghiệm Chuỗi 250

Chuỗi Json:
{
"ID": 0,
"MaBenhNhan": "",
"MaQuanLy": 150058,
"BenhVien": "Bệnh viện Chợ Rẫy",
"MS": "XN",
"So": "000234",
"HoVaTenBenhNhan": "Nguyễn Văn A",
"Tuoi": 45,
"GioiTinh": 1,
"DiaChi": "Quận 10, TP Hồ Chí Minh",
"Khoa": "Khoa Nội Tổng Hợp",
"Buong": "B12",
"Giuong": "05",
"NgayVaoVien": "2026-03-08 14:20",
"NgaySinh": "1981-05-12",
"SoYTe": "Sở Y tế TP Hồ Chí Minh",
"MaCSKCB": "79001",
"IDMauPhieu": 574,



"ChanDoan": "Theo dõi nhiễm trùng đường hô hấp",
"BenhPham": "Máu tĩnh mạch",
"YeuCauXetNghiem": "Công thức máu, CRP, Sinh hóa máu",
"KetQuaXetNghiem": "Bạch cầu tăng nhẹ, CRP tăng, các chỉ số sinh hóa trong giới hạn bình thường",
"Ngay1": "2026-03-09 08:30",
"Ngay2": "2026-03-09 10:15",
"MaBsDieuTri": "BS001",
"TenBsDieuTri": "Trần Văn B",
"MaTruongKhoaXetNghiem": "BS010",
"TenTruongKhoaXetNghiem": "Phạm Văn D"
}


